
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN  

THU HÚT NĂM 2025 

Số:         /TB-HĐXT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 
 

Đà Nẵng, ngày      tháng 12 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút 

bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025 
 

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-SNV ngày 10/6/2025 của Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở 

y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 3814/KH-SYT ngày 30/5/2025 của Sở Y tế thành 

phố Đà Nẵng về việc xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ 

sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025. 

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 vào ngày 29/11/2025 và Biên bản họp Hội 

đồng số 6029/BB-HĐXT ngày 02 tháng 12 năm 2025 về việc họp Hội đồng xét 

tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành 

phố Đà Nẵng năm 2025. 

Hội đồng xét tuyển viên chức thu hút năm 2025 thông báo kết quả xét tuyển 

vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế 

công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Danh sách tổng hợp kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức theo 

chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025: 

Phụ lục đính kèm 

2. Mọi thông tin, ý kiến cần trao đổi về kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển 

viên chức thu hút năm 2025 liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế thành phố Đà 

Nẵng, số 168 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng đến 17h00 

ngày 05/12/2025 (thứ Sáu). Quá thời hạn trên, Hội đồng không xem xét tiếp nhận 

giải quyết các ý kiến liên quan đến kết quả kỳ xét tuyển và tiến hành lập thủ tục, 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức theo chính sách thu hút 

bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025 theo quy định. 

Hội đồng thông báo về kết quả của thí sinh tham dự xét tuyển viên chức theo 

chính sách thu hút bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập thành phố Đà Nẵng năm 2025 

của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

thông báo đến thí sinh tham được biết và thực hiện (nếu có) theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:     
- Thí sinh dự tuyển; 

- Hội đồng xét tuyển; 

- Các Ban giúp việc: Ban đề thi; Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Giám sát; 

- BV Phụ sản – Nhi ĐN; Các TTYT: Hòa Vang, Liên 

Chiểu, Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn 

- Website Sở Y tế;     

- Lưu: VT, HĐXT.         

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Trương Văn Trình 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC THEO CHÍNH SÁCH THU HÚT BÁC SĨ CHO 

CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Thông Báo số               /TB-HĐXT ngày       tháng 12 năm 2025 Sở Y tế thành phố Đà Nẵng) 
 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I BỆNH VIỆN PHỤ SẢN- NHI ĐÀ NẴNG         

  Khoa Khám đa khoa Cấp cứu (01 hồ sơ/02 chỉ tiêu)         

1 Hoàng 

Thị Nhật 

Lệ 

  15/10/199

7 

Bác sĩ 

Sản phụ 

khoa, 

Khoa 

Khám 

đa khoa 

Cấp 

Cứu 

Bệnh viện 

Phụ sản - 

Nhi Đà 

Nẵng 

Bác sĩ nội 

trú chuyên 

ngành Sản 

phụ khoa 

Tiếng 

anh 

Bậc 4 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  Không  0 76 76 76   

II TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC CẨM LỆ         

  Khoa Liên chuyên khoa ( 02 thí sinh/03 chỉ tiêu)   

2 Lê Thị 

Thúy 

Diễm 

  19/12/199

9 

Bác sĩ 

(hạng 

III),  

(Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

Mắt) 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa 

Tiếng 

anh 

Bậc 3 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản, Chứng 

chỉ ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin nâng 

cao 

  Không 0 93 94 94   
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

3 Nguyễn 

Thị Hoài 

Thương 

  1/7/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III),  

(Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

Tai, 

Mũi, 

Họng) 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

Bậc 4 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 89 89 89   

  Khoa Ngoại tổng hợp (02 thí sinh/03 chỉ tiêu) 

4 Võ 

Quang 

Sang 

9/1/2001   Bác sĩ 

(hạng 

III), 

(Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

ngoại) 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 85 81 83   
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

5 Đỗ 

Quang 

Vũ 

17/2/2000   Bác sĩ 

(hạng 

III), 

(Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

chuyên 

khoa 

ngoại) 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

TOEI

C 

Nói: 

120 

điểm 

Viết: 

160 

điểm 

Nghe: 

415 

điểm 

Đọc: 

385 

điểm 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 80 80 80   

  Khoa Nhi ( 04 thí sinh/02 chỉ tiêu) 

6 Nguyễn 

Trịnh 

Vân Sinh 

  30/10/199

9 

Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 52 51 51.5   

7 Ngô Thị 

Mỹ 

Duyên 

  26/7/2001 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 51 50 50.5  va
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

8 Nguyễn 

Thị Thu 

Hường 

  12/2/1999 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 82 77 79.5   

9 Hồ Hải 

Nhi 

  14/3/1996 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nhi, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Certifi

cate 

of 

langu

age 

profic

iency 

(Level 

B1) 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

CCHN 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Nhi; 

CC ĐTLT 

chuyên 

khoa da 

liễu cơ bản; 

CC ĐTLT 

An toàn 

tiêm chủng 

Con 

thươn

g binh 

5 Vắng Vắng Vắng  

  Khoa Phụ sản - Chăm sóc sức khỏe sinh sản (04 thí sinh/02 chỉ tiêu) 
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

10 Phạm Thị 

Mỹ Hoa 

  15/9/1999 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Phụ 

sản - 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y  

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

Giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh  

chuyên 

khoa Phụ 

sản 

Không 0 77 77 77   

11 Đặng Thị 

Như 

Quỳnh 

  9/11/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Phụ 

sản - 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ y 

khoa chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản, Chứng 

chỉ ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin nâng 

cao 

  Không 0 75 75 75   

12 Nguyễn 

Thị Thùy 

Trang 

  19/8/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Phụ 

sản - 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 61 61 61  
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

13 Đỗ Thị 

Hồng 

Sâm 

  25/5/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Phụ 

sản - 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 50 50 50  

  Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu (04 thí sinh/02 chỉ tiêu) 

14 Huỳnh 

Sinh 

Viên 

1/11/1998   Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

- Hồi sức 

cấp cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ y 

khoa chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa 

Aptis 

Esol 

(chứn

g chỉ 

quốc 

tế B1) 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

theo tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp 

Không 0 39 39 39  

15 Nguyễn 

Dương 

Thế Hiển 

11/7/2001   Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

- Hồi sức 

cấp cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 95 96 95.5   
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

16 Võ Thị 

Trúc 

Ngân 

  16/1/2001 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

- Hồi sức 

cấp cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 94 92 93   

17 Trần Đức 

Khánh 

24/10/199

5 

  Bác sĩ  

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

- Hồi sức 

cấp cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

 

 

 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

trình 

độ C 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 75 76 75.5  

  Khoa Khám bệnh ( 02 thí sinh/02 chỉ tiêu) 

18 Lê Bá 

Thùy 

Linh 

  17/7/2001 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Khám 

bệnh, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 98 99 99   
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

19 Trương 

Thái Tuệ 

Mẫn 

  7/2/1999 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Khám 

bệnh, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 54 53 54   

  Khoa Truyền nhiễm ( 02 thí sinh/02 chỉ tiêu) 

20 Trần Thị 

Thanh 

Nhạc 

  24/9/2001 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3  

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 98 100 99   

21 Ngô Bảo 

Châu 

  2/3/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Truyền 

nhiễm, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ y 

khoa chuyên 

ngành Bác 

sĩ đa khoa 

Ngoại 

ngữ 

tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

 thông tin 

nâng cao 

  Không 0 100 100 100   

  Khoa Chẩn đoán hình ảnh ( 01 thí sinh/01 chỉ tiêu) 
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

22 Nguyễn 

Như 

Phương 

  1/1/2000 Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Chẩn đoán 

hình ảnh, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Cẩm 

Lệ 

Bác sĩ Y 

khoa 

sát 

hạch 

ngoại 

ngữ 

kết 

quả 

đạt 

Chứng chỉ 

ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 98 97 98   

III TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NGŨ HÀNH SƠN         

  Khoa Nội - Nhi - Lây (02 thí sinh/ 02 chỉ tiêu) 

23 Nguyễn 

Quốc 

Trưởng 

10/4/1999   Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

– Nhi – 

Lây, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Ngũ 

Hành Sơn 

Bác sĩ Y 

khoa 

Đạt 

chuẩn 

đầu ra 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B1 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Bác sĩ Y 

khoa số 

000728/ĐN

A-GPHN  

Không 0 82 82 82   

24 Đinh 

Nguyễn 

Vươn 

2/1/2000   Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Nội 

– Nhi – 

Lây, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Ngũ 

Hành Sơn 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứn

g chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  Không 0 96 96 96   

  Khoa Lão (01 thí sinh/ 01 chỉ tiêu) 
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

25 Nguyễn 

Thị Thùy 

Trinh 

  14/10/200

0 

Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa Lão, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Ngũ 

Hành Sơn 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chứn

g chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  Không 0 96 94 95   

IV TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HÒA VANG         

  Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm (00 thí sinh/01 chỉ tiêu)         

  Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sính sản (01 thí sinh/01 chỉ tiêu)         

26 Nguyễn 

Yến Nhã 

  07/9/2001

  

Bác sĩ 

(hạng 

III) 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp - 

Chăm sóc 

sức khỏe 

sinh sản, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hòa 

Vang 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

Anh 

Bậc 3 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  Không 0 76 76 76   

V TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI CHÂU         

  Khoa Phụ sản                          

  Vị trí Bác sĩ hạng III: 00 thí sinh/01 chỉ tiêu                      

  Khoa Hồi sức cấp cứu         

  Vị trí Bác sĩ hạng III: 02 thí sinh/02 chỉ tiêu                      
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

27 Bùi Thị 

Bích Hợp 

  22/04/200

0 

Bác sĩ 

hạng III 

(từ 

nguồn 

kinh phí 

tự chủ) 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hải 

Châu 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 93 91 92   

28 Vũ 

Thanh 

Thuý 

  28/03/198

8 

Bác sĩ 

hạng III 

(từ 

nguồn 

kinh phí 

tự chủ) 

Khoa Hồi 

sức cấp 

cứu, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hải 

Châu 

Thạc sĩ Nội 

khoa 

Tiếng 

anh 

B1 

(CEF

R) 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

  Không 0 37 41 39   

  Khoa Nhi                          

  Vị trí Bác sĩ hạng III: 01thí sinh/01 chỉ tiêu                      

29 Trương 

Thị Diệp 

Anh 

  20/07/199

8 

Bác sĩ 

hạng III 

(từ 

nguồn 

kinh phí 

tự chủ) 

Khoa Nhi, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hải 

Châu 

Thạc sĩ Nhi 

khoa 

Tiếng 

anh 

B2 

(CEF

R) 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

- Giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Không 0 69 73 71   

  Khoa Ngoại tổng hợp                        

  Vị trí Bác sĩ hạng III: 01 thí sinh/02 chỉ tiêu                        
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Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày tháng năm sinh 
Vị trí 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Đơn vị 

đăng ký 

tuyển 

dụng 

Trình độ đào tạo Chứng chỉ 

liên quan 

đến vị 

 trí cần 

tuyển dụng 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm thi 

Ghi 

chú 
Nam Nữ 

Chuyên 

môn 

Ngoại 

ngữ 
Tin học 

Giám 

khảo  

1 

Giám 

khảo 

2 

Điểm 

 thống 

nhất 

30 Hoàng 

Nguyên 

Huân 

06/10/199

7 

  Bác sĩ 

hạng III 

(từ 

nguồn 

kinh phí 

tự chủ) 

Khoa 

Ngoại 

tổng hợp, 

Trung tâm 

Y tế khu 

vực Hải 

Châu 

Thạc sĩ 

Ngoại khoa 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản 

-Giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại khoa- 

Chứng chỉ 

đào tạo nội 

soi dạ dày 

Không 0 74 70 72   

VI TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LIÊN CHIỂU 

  Khoa Ngoại tổng hợp: 02 thí sinh/02 chỉ tiêu 

  Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03): 01 thí sinh/01 chỉ tiêu (Ngoại tiêu hóa)  

31 Nguyễn 

Đức 

Quân 

14/8/2001   Bác sĩ Trung tâm 

Y tế khu 

vực Liên 

Chiểu 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bậc 3 ƯDCNTT 

cơ bản 

  Không 0 95 93 94   

  Bác sĩ hạng III (mã số: V.08.01.03): 01 thí sinh/01 chỉ tiêu (Ngoại tiết niệu)  

32 Nguyễn 

Trung 

Huy 

20/11/200

0 

  Bác sĩ Trung tâm 

Y tế khu 

vực Liên 

Chiểu 

Bác sĩ Y đa 

khoa 

sát 

hạch 

ngoại 

ngữ 

kết 

quả 

đạt 

ƯDCNTT 

nâng cao 

  Không 0 80 83 81.5   

  Khoa Hồi sức cấp cứu: 00 thí sinh/02 chỉ tiêu 
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